
 

 

 

           

        

     SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT LÂM ĐỒNG        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

        CHI CỤC TRỒNG TRỌT & BVTV                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

                Số: 14/BC-TTBVTV                                Lâm Đồng, ngày 08 tháng 02 năm 2023 

 

BÁO CÁO 

 Công tác kiểm tra, xử lý văn bản; rà soát, hệ thống hóa văn bản                                    

quy phạm pháp luật năm 2022 

 

Thực hiện văn bản số 2937/SNN-VP  ngày 12/12/2022 của Sở Nông 

nghiệp và PTNT tỉnh Lâm Đồng, về việc báo cáo công tác kiểm tra, xử lý văn 

bản; rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2022. Chi cục 

Trồng trọt và BVTV báo cáo kết quả thực hiện như sau: 

1. Tình hình rà soát văn bản       

Số văn bản quy phạm pháp luật kiểm tra, rà soát: 46 văn bản. Trong đó: 

- Luật: 17 Luật 

- Nghị định: 24 Nghị định 

- Thông tư: 11 Thông tư 

(Phụ lục kèm theo) 

2. Số văn bản kiến nghị xử lý: Không 

3. Đánh giá về kiểm tra, xử lý văn bản 

Công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật được Chi cục kiểm 

tra thường xuyên, liên tục, kịp thời góp ý, đề xuất bổ sung, sửa đổi cho phù hợp 

với tình hình thực tế.  

4. Những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị 

a) Khó khăn  

Tại Chi cục Trồng trọt & BVTV chưa có kinh phí cho công tác kiểm tra 

văn bản; cán bộ thực hiện công tác kiểm tra, rà soát chưa được tập huấn, hướng 

dẫn, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm tra văn bản. 

b) Kiến nghị 

Bố trí kinh phí cho công tác kiểm tra văn bản; tập huấn, hướng dẫn, bồi 

dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ thực hiện công tác kiểm tra, rà soát văn bản. 

5. Danh mục văn bản trái pháp luật về thẩm quyền, nội dung: Không 

Trên đây là báo cáo kết quả kiểm tra, xử lý văn bản; rà soát, hệ thống hóa văn 
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Nơi nhận:                                                                                 KT. CHI CỤC TRƯỞNG 

- Sở Nông nghiệp & PTNT;                                                              PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG           
- Lưu: VT, HCTH.   

 

                                                                                               

 

                                                                                           Trần Quang Duy 

 



 

 

 

Phụ lục: Danh mục văn bản qui phạm pháp luật được rà soát 

STT Tên văn bản 

I Luật 

1 Luật Thanh tra số 56/2010/QH12 ngày 15/11/2010  

2 Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13 ngày 11/11/2011 

3 Luật Tố cáo số 03/2011/QH13 ngày 11/11/2011 

4 Luật Xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 ngày 20/6/2012 

5 Luật Giám định tư pháp số 13/2012/QH13 ngày 20/06/2012 

6 Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật số 41/2013/QH13 ngày 25/11/2013 

7 Luật Tiếp công dân số 42/2013/QH13 ngày 25/11/2013 

8 Luật An toàn thực phẩm số 02/VBHN-VPQH ngày 29/6/2018 

9 Luật Tiêu chuẩn và qui chuẩn kỹ thuật  số 31/VBHN-VPQH ngày 10/10/2018 

10 Luật Trồng trọt số 31/2018/QH14 ngày 19/11/2018 

11 Luật Phòng chống tham nhũng số 36/2018/QH14 ngày 20/11/2018 

12 Luật Quảng cáo số 47/VBHN-VPQH ngày 10/12/2018 

13 Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa số 30/VBHN-VPQH ngày 10/12/2018 

14 Luật Sở hữu trí tuệ số 07/VBHN-VPQH ngày 25/6/2019 

15 Luật Thương mại số 17/VBHN-VPQH ngày 05/7/2019 

16 
Luật số 67/2020/QH14 ngày 13/11/2020  sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 ngày 20/6/2012 

17 
Luật số 56/2020/QH14 ngày 10/6/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Giám định tư pháp số 13/2012/QH13 ngày 20/06/2012 

II Nghị định 

1 
Nghị định số 94/2019/NĐ-CP ngày 13/12/2019 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều của Luật Trồng trọt về giống cây trồng và canh tác 

2 
Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính 

3 
Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2018 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa 

4 

Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2018 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành  một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng 

hóa 

5 
Nghị định số 293/VBHN-BTP ngày 02/02/2021 của Bộ Tư pháp quy định chi 

tiết và biện pháp thi hành Luật Giám định tư pháp 

6 

Nghị định số 119/2017/NĐ-CP ngày 01/11/2017 của Chính phủ quy định xử 

phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản 

phẩm, hàng hóa 

7 

Nghị định số 126/202021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của các Nghị định quy định  xử phạt vi phạm hành chính trong 

lĩnh vực sở hữu công nghiệp;  tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, 

hàng hóa; hoạt động khoa học và công nghệ; chuyể giao công nghệ; năng lượng 



 

 

 

nguyên tử 

8 

Nghị định số 98/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020 của Chính phủ quy định xử phạt 

vi phạm hành chính trong hoạt đông thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, 

hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 

9 

Nghị định số 17/2022/NĐ-CP ngày 31/01/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của các Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong 

lĩnh vực hóa chất và vật liệu nổ công nghiệp; điện lực, an toàn đập thủy điện, 

sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả;hoạt đông thương mại, sản xuất, buôn 

bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; hoạt động dầu 

khí, kinh doanh xăng dầu và khí 

10 Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2016 của Chính phủ về nhãn hàng hóa 

11 

Nghị định số 31/2016/NĐ-CP ngày 06/5/2016 của Chính phủ quy định xử phạt 

vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực 

vật 

12 
Nghị định số 91/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về quản lý hóa 

chất, chế phẩm diệt côn trùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế 

13 
Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ về quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phấm 

14 
Nghị định số 55/2018/NĐ-CP ngày 16/4/2018 của Chính phủ quy định xử phạt 

vi phạm hành chính trong lĩnh vực phân bón 

15 

Nghị định số 66/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện 

đầu tư, kinh doanh về bảo vệ và kiểm dịch thực vật; giống cây trồng; nuôi động 

vật rừng thông thường; chăn nuôi; thủy sản; thực phẩm. 

16 
Nghị định số 71/2019/NĐ-CP ngày 30/8/2019 của Chính phủ quy định xử phạt 

vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất và vật liệu nổ công nghiệp 

17 
Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ quy định xử 

phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực an toàn thực phẩm 

18 
Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12/02/2020 của Chính phủ kiểm tra, xử lý 

kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 

19 
Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn 

thư 

20 
Nghị định số 38/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ quy định xử phạt 

vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo 

21 
Nghị định số 111/2021/NĐ-CP ngày 09/12/2021sửa đổi, bổ sung một số điều 

Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2016 của Chính phủ về nhãn hàng hóa 

22 
Nghị định số 123/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều 

Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp 

23 Nghị định số 116/2014/NĐ-CP ngày 4/12/2014 của Chính phủ Quy định chi 

tiết một số điều của Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật 

24 
Nghị định 02/2017/NĐ-CP ngày 9/1/2017 của Chính phủ về cơ chế, chính sách 

hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, 

dịch bệnh 

III Thông tư 



 

 

 

1 

Thông tư số 26/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và công 

nghệ quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị 

trường 

2 

Thông tư số 35/2014/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 

Ban hành Danh mục đối tượng kiểm dịch thực vật của nước Cộng hòa Xã hội Chủ 

nghĩa Việt Nam 

3 
Thông tư số 21/2015/TT-BNNPTNT ngày 08/6/2015 về quản lý thuốc bảo vệ thực 

vật 

4 

Thông tư liên tịch số 05/2016/TTLT-BNNPTNT-BTNMT ngày 16/5/2016 

hướng dẫn việc thu gom, vận chuyể và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau 

sử dụng 

5 

Thông tư số 33/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2016 của Bộ Nông nghiệp & 

PTNT quy định về trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra chuyên ngành 

và trang phục, thẻ công chức thanh tra chuyên ngành nông nghiệp & PTNT 

6 

Thông tư số 12/2017/TT-BKHCN ngày 28/9/2017 của Bộ Khoa học và công 

nghệ, sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2012/TT-BKHCN ngày 

12/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và công nghệ quy định việc kiểm tra 

nhà nước về chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường 

7 

Thông tư số 18/2018/TT-BKHCN ngày 18/12/2018 của Bộ Khoa học và công 

nghệ hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 119/2017/NĐ-CP ngày 

01/11/2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 

tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa 

8 
Thông tư số 04/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Thanh tra Chính phủ quy 

định quy trình tiếp công dân 

9 
Thông tư số 05/2021/TT- TTCP ngày 01/10/2021 của Thanh tra Chính phủ quy 

định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh 

10 
Thông tư 09/2019/TT-BNNPTNT ngày 27/8/2019 của Bộ Nông nghiệp & 

PTNT ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng phân bón 

11 
Thông tư 71/2010/TT-BNNPTNT ngày 10/12/2010 của Bộ Nông nghiệp & 

PTNT ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kiểm dịch và bảo vệ thực vật 

                       . 
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